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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm phân tích và đánh giá các chương trình phòng chống bắt 

nạt học đường ở học sinh trung học cơ sở trên thế giới. Tổng cộng có 7 chương trình 

can thiệp được đưa vào bài báo để phân tích và đánh giá. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

các chương trình được xây dựng và áp dụng nhiều ở các nước phương Tây. Nhìn chung, 

các chương trình phòng ngừa bắt nạt học đường cho học sinh THCS đều được đánh giá 

là có hiệu quả trong việc giảm cả tỷ lệ nạn nhân và thủ phạm của bắt nạt học đường. 

Trong số đó, có một số chương trình được áp dụng và đánh giá hiệu quả nhiều lần. Một 

số chương trình chỉ cần thực hiện trong thời gian ngắn là có hiệu quả; tuy nhiên, có 

những chương trình đòi hỏi thời gian thực hiện dài hơn mới mang lại hiệu quả khả 

quan. Một số khuyến nghị cho công tác thực hành và nghiên cứu ở Việt Nam đã được 

đưa ra trong bài viết này. 

Từ khóa: Bắt nạt học đường; Chương trình phòng ngừa; Học sinh THCS; Nạn 

nhân; Thủ phạm.  

Ngày nhận bài: 11/10/2022; Ngày duyệt đăng bài: 25/2/2023. 
 

1. Đặt vấn đề 

Bắt nạt là hành vi gây hấn đƣợc đánh dấu bằng sự mất cân bằng quyền 

lực, xảy ra lặp đi lặp lại với ý định gây tổn hại có thể là thể chất (đánh nhau, xô 

đẩy) hoặc quan hệ (loại trừ xã hội, lan truyền tin đồn) (Bauer và cộng sự, 2007; 

Olweus, 1993). Các hành vi bắt nạt có thể xảy ra trong nhiều bối cảnh, chẳng hạn 

nhƣ trong trƣờng học, nơi làm việc, giữa anh chị em và gần đây nhất là trên mạng 

(còn đƣợc gọi là bắt nạt trực tuyến). Bắt nạt học đƣờng là sự bắt nạt xảy ra trong 

trƣờng học giữa các cá nhân, thƣờng ở độ tuổi từ 4 đến 18 tuổi (Gaffney và cộng 

sự, 2019). Những năm gần đây, học sinh tham gia bắt nạt học đƣờng có xu hƣớng 
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gia tăng. Trên thế giới, tỷ lệ học sinh trung học cơ sở (THCS) tham gia bắt nạt  

(1) với tƣ cách là thủ phạm dao động từ 10,9% đến 17% (Chen và Cheng, 2013; 

Kim và cộng sự, 2004); (2) với tƣ cách là nạn nhân là 10,7% đến 18,9% 

(Abdulsalam và cộng sự, 2017; Chen và Cheng, 2013) và (3) với tƣ cách vừa là 

nạn nhân vừa là thủ phạm (gọi tắt là nạn nhân - thủ phạm) là 5,5% đến 57,8% 

(Chen và Cheng, 2013; Galal và cộng sự, 2019). Tại Việt Nam, tỷ lệ học sinh 

THCS bị bắt nạt về thể chất, bắt nạt bằng gây hấn xã hội, bắt nạt bằng lời nói và 

bắt nạt tình dục lần lƣợt là 8,4%; 31,2%; 11,9% và 2,7% (Ngo và cộng sự, 2021). 

Những con số trên cho thấy tình trạng bắt nạt học đƣờng ở học sinh THCS ngày 

càng trở thành vấn đề nghiêm trọng và đáng báo động. 

Nghiên cứu trƣớc đây chỉ ra rằng cả kẻ bắt nạt, nạn nhân và những ngƣời 

vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm đều có nguy cơ bị ảnh hƣởng đến sức khỏe tâm 

thần và các kết quả xã hội tiêu cực có thể kéo dài đến tuổi trƣởng thành (Juvonen 

và cộng sự, 2003; Kim và cộng sự, 2004). Bắt nạt học đƣờng là một dấu hiệu 

nguy cơ mạnh mẽ đối với một số vấn đề tiêu cực về hành vi, sức khỏe, xã hội 

và/hoặc cảm xúc (Gaffney và cộng sự, 2019). Gaffney và cộng sự (2019) đã tổng 

hợp những hậu quả tiêu cực mà nạn nhân và thủ phạm của bắt nạt học đƣờng có 

thể gặp phải. Theo đó, nạn nhân có thể tăng ý định tự tử, lo âu, cô đơn và tự trọng 

thấp, các triệu chứng loạn tâm thần, trầm cảm, các vấn đề về giấc ngủ. Thủ phạm 

có thể có ý định tự tử, tự sát, mang theo vũ khí và bạo lực… Ngoài ra, bắt nạt học 

đƣờng còn có liên quan đến thành tích học tập thấp (Strøm và cộng sự, 2013), 

trốn học (Gastic, 2008) và sử dụng ma túy (Valdebenito và cộng sự, 2015). 

Những yếu tố nhƣ vậy là những yếu tố nguy cơ phổ biến đối với thanh thiếu niên 

phạm pháp (Farrington và Ttofi, 2009). Với những tác động lâu dài của bắt nạt 

học đƣờng, các nỗ lực can thiệp hiệu quả nhằm giảm bớt hiện tƣợng này là rất 

cần thiết. Nếu không có biện pháp can thiệp thích hợp, các hành vi bắt nạt có thể 

sẽ có xu hƣớng gia tăng và góp phần tạo nên một môi trƣờng học đƣờng tiêu cực 

(Bauer và cộng sự, 2007; Olweus, 1994b). Do đó, các chƣơng trình phòng chống 

bắt nạt còn có thể coi là những chƣơng trình phòng chống tội phạm, cũng nhƣ 

một hình thức nâng cao sức khỏe cộng đồng. 

Nhằm tìm kiếm các giải pháp hạn chế bắt nạt học đƣờng ở học sinh THCS 

tại Việt Nam, chúng tôi tiến hành phân tích và đánh giá tổng quan về các chƣơng 

trình phòng chống bắt nạt học đƣờng cho học sinh THCS trên thế giới, từ đó rút 

ra bài học kinh nghiệm cho công tác nghiên cứu và thực hành ở Việt Nam. Hy 

vọng rằng, những thông tin mà chúng tôi cung cấp trong bài viết này sẽ hỗ trợ 

hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và các nhà thực hành 

trong lĩnh vực phòng chống bắt nạt học đƣờng.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Tìm kiếm tài liệu về các chương trình phòng ngừa bắt nạt học đường 

Sử dụng một số cơ sở dữ liệu trực tuyến nhƣ Google, ScienDirect, Springer, 

Sage, Google Scholar và Scopus…, chúng tôi đã sử dụng kết hợp những từ khóa 
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nhƣ bully (bắt nạt), victim (nạn nhân), intervention (can thiệp), prevention (phòng 

ngừa), program (chƣơng trình), effect (tác động), cyberbullying (bắt nạt trực 

tuyến), school bullying (bắt nạt học đƣờng); bullying prevention program (chƣơng 

trình phòng chống bắt nạt) và anti-bullying program (chƣơng trình chống bắt nạt) 

để tìm kiếm những chƣơng trình phòng ngừa bắt nạt học đƣờng.  

Các nghiên cứu đƣợc tìm thấy bao gồm cả những nghiên cứu ban đầu (đánh 

giá tác động của một chƣơng trình cụ thể đối với công tác phòng ngừa bắt nạt học 

đƣờng) và những nghiên cứu phân tích tổng hợp (đánh giá một cách có hệ thống 

nhiều chƣơng trình phòng ngừa bắt nạt học đƣờng). 

2.2. Tiêu chí lựa chọn các chương trình phòng ngừa bắt nạt học đường 

để đưa vào phân tích và đánh giá 

Sau khi tìm ra 16 chƣơng trình liên quan đến chủ đề tìm kiếm, chúng tôi 

bắt đầu lọc để lựa chọn những chƣơng trình phòng chống bắt nạt học đƣờng phù 

hợp với mục tiêu của nghiên cứu này. Tiêu chí lựa chọn các chƣơng trình đƣa 

vào phân tích trong nghiên cứu này bao gồm: (1) chƣơng trình chống bắt nạt học 

đƣờng đƣợc thực hiện với những ngƣời tham gia ở độ tuổi học sinh THCS hoặc 

ngƣời tham gia có độ tuổi từ 11 đến 15; (2) chƣơng trình đƣợc thiết kế thực 

nghiệm hoặc bán thực nghiệm với một nhóm đƣợc can thiệp và một nhóm đối 

chứng, không nhận đƣợc can thiệp và (3) có đo lƣờng việc để xác định thủ phạm 

hoặc nạn nhân của bắt nạt học đƣờng bằng cách sử dụng các biện pháp định 

lƣợng, chẳng hạn nhƣ bản câu hỏi tự báo cáo dành cho học sinh hoặc do bạn học 

và giáo viên báo cáo. Trong số 16 chƣơng trình đƣợc tìm kiếm có 7 chƣơng trình 

thỏa mãn điều kiện trên. Do đó, 7 chƣơng trình phòng chống bắt nạt học đƣờng 

cho học sinh THCS đƣợc đƣa vào phân tích. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Phân tích các chương trình phòng ngừa bắt nạt học đường cho học 

sinh trung học cơ sở trên thế giới 

Trên thế giới có nhiều chƣơng trình phòng chống bắt nạt học đƣờng đƣợc 

xây dựng nhằm làm giảm tỷ lệ học sinh THCS tham gia vào bắt nạt học đƣờng. 

Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ sử dụng 7 chƣơng trình để phân 

tích và đánh giá hiệu quả của nó. Những chƣơng trình phòng ngừa này đã từng 

đƣợc mô tả và đánh giá hiệu quả trong các nghiên cứu trƣớc đây (Farrington và 

Ttofi, 2009; Gaffney và cộng sự, 2019; 2021).  

Bảng 1 mô tả chi tiết về 7 chƣơng trình phòng ngừa bắt nạt học đƣờng cho 

học sinh THCS: (1) Chƣơng trình phòng chống bắt nạt Olweus; (2) Chƣơng trình 

Can thiệp chống bắt nạt ở các trƣờng trung học ở Úc (Anti-bullying intervention 

in Australian secondary schools); (3) Can thiệp kết bạn (Befriending intervention); 

(4) Cyberprogram 2.0; (5) Chƣơng trình đào tạo sự đồng cảm (Empathy training 

program); (6) Chƣơng trình do thanh niên lãnh đạo (Youth-led program); (7) Tiếp 

cận phục hồi toàn trƣờng (Restorative Whole-school Approach). Bảng 1 dƣới đây 

mô tả chi tiết 7 chƣơng trình phòng ngừa bắt nạt học đƣờng trên thế giới. 
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g

 b
ắt

 n
ạt
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à 

cá
c 

h
o

ạt
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ộ
n
g
 

k
h
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ư
ợ

c 
th

iế
t 
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ế 

đ
ể 
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u
 h

ú
t 

h
ọ

c 
si

n
h
, 

v
ớ

i 
m

ụ
c 

ti
êu

 

d
ài

 h
ạn
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à 

th
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ổ

i 
th
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ộ
 v

à 
n
h
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h
ứ

c 
củ

a 
h

ọ
c 

si
n
h

 

x
u

n
g
 q

u
an

h
 h

àn
h

 v
i 

b
ắt
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ạt

 (
B

au
er

 v
à 

cộ
n
g

 s
ự

, 
2

0
0
7

).
 

H
iệ

u
 q

u
ả 

th
ự

c 
h
iệ

n
 c

h
ư

ơ
n
g
 t

rì
n
h
 ở

 

cá
c 

q
u
ố
c 

g
ia

 l
à 

k
h
ác

 n
h
au

. 
C

ụ
 t

h
ể,

 

sa
u
 k

h
i 

th
ự

c 
h
iệ

n
 c

h
ư

ơ
n
g
 t

rì
n
h
, 
tỷ

 l
ệ 

h
ọ
c 

si
n
h
 
th

am
 
g
ia

 
b
ắt

 
n
ạt

 
v
ớ

i 
tư

 

cá
ch

 l
à 

n
ạn

 n
h
ân

 v
à 

th
ủ
 p

h
ạm

 g
iả

m
 

đ
án

g
 k

ể 
(L

im
b
er

 v
à 

cộ
n
g
 s

ự
, 

2
0
0
4
; 

O
lw

eu
s,

 
1
9
9
4
; 

O
ss

a 
v
à 

cộ
n
g
 

sự
, 

2
0
2
1
).

 
T

u
y
 
n
h
iê

n
, 

đ
ể 

p
h
ò
n
g
 
n
g
ừ

a 

h
iệ

u
 q

u
ả 

b
ắt

 n
ạt

 h
ọ
c 

đ
ư

ờ
n
g
 c

ần
 c

ó
 

n
h
iề

u
 t

h
ờ

i 
g
ia

n
 v

à 
n
g
u
ồ
n
 l

ự
c.

 T
h
eo

 

cá
c 

n
g
h
iê

n
 c

ứ
u
 t

rư
ớ

c 
đ
ây

, 
th

ờ
i 

g
ia

n
 

th
ự

c 
h
iệ

n
 c

h
ư

ơ
n
g
 t

rì
n
h
 t

ừ
 1

8
 t

h
án

g
 

đ
ến

 2
4
 t

h
án

g
 l

à 
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 s
ở

 c
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o
 n

h
ữ

n
g
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ết

 
q
u
ả 

k
h
ả 

q
u
an

 
(O

lw
eu

s,
 
1
9
9
4
; 

O
ss

a 
v
à 

cộ
n
g
 s

ự
, 
2
0
2
1
).

  

T
ại

 M
al

ay
si

a:
 B

a 
lo

ại
 b

ắt
 n

ạt
 đ

ư
ợ

c 

x
ác

 đ
ịn

h
 t

ro
n
g
 n

g
h
iê

n
 c

ứ
u
 (

th
ể 

ch
ất

, 

lờ
i 

n
ó
i 

v
à 

q
u
an

 
h
ệ)

 
ch

o
 

th
ấy

 
x
u
 

h
ư

ớ
n
g
 

tă
ng

 
lê

n
 

tr
on

g
 

to
àn

 
b
ộ
 

cá
c 

tr
ư
ờ
n
g
 

th
ử
 

ng
hi

ệm
. 

S
ự

 
ca

n
 

th
iệ

p
 

tr
o
n
g
 l

ớ
p
 h

ọ
c 

ch
o
 k

ết
 q

u
ả 

k
h
ả 

q
u
an

 

h
ơ

n
 

tr
o
n
g
 

v
iệ

c 
g
iả

m
 

b
ắt

 
n
ạt

 
họ

c 

đ
ư
ờ
n
g.

 M
ộ
t 

p
h
ân

 t
íc

h
 s

âu
 h

ơ
n
 v

ề 

cá
c 

tr
ư

ờ
n
g
 k

iể
m

 s
o
át

 ở
 c

ả 
cấ

p
 h

ọ
c 

v
à 

lớ
p
 h

ọ
c 

k
h
ô
n
g
 c

h
o
 t

h
ấy

 s
ự

 g
iả

m
 

sú
t 

củ
a 

h
àn

h
 
v
i 

b
ắt

 
n
ạt

 
h
o
ặc

 
n
ạn
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n
h
ân

 c
ủ
a 

b
ắt

 n
ạt

 (
Y

aa
k
u
b
 v

à 
cộ

n
g
 

sự
, 
2
0
1
0
).

 

M
en

es
in

i,
 

C
o
d

ec
as

a 

B
en

el
li

 v
à 

C
o
w

ie
 

(2
0
0

3
) 

C
an

 t
h

iệ
p

 k
ết

 

b
ạn

 (
B

ef
ri

en
d

in
g

 

in
te

rv
en

ti
o

n
) 

 

2
9

3
 h

ọ
c 

si
n
h

 

(1
5

7
 n

am
 v

à 

1
3

6
 n

ữ
; 

tu
ổ

i 
từ

 

1
1

 -
 1

4
) 

tạ
i 

Ý
 

C
an

 t
h

iệ
p
 k

ết
 b

ạn
 l

à 
m

ộ
t 

ch
ư

ơ
n

g
 t

rì
n

h
 c

h
ố

n
g

 b
ắt

 n
ạt

 

ch
ủ

 y
ếu

 d
ự

a 
v
ào

 m
ô
 h

ìn
h
 h

ỗ
 t

rợ
 đ

ồ
n
g
 đ

ẳn
g

 c
h
o
 H

S
 

T
H

C
S

 t
ại

 Ý
. 

C
ác

 m
ụ
c 

ti
êu

 t
ổ

n
g

 t
h

ể 
củ

a 
ch

ư
ơ

n
g
 t

rì
n

h
 

là
: 

(a
) 

g
iả

m
 h

iệ
n
 t

ư
ợ

n
g
 b

ắt
 n

ạt
 t

h
ô
n

g
 q

u
a 

v
iệ

c 
p
h

át
 

tr
iể

n
 
n
h

ận
 
th

ứ
c 

ch
o

 
n
h

ữ
n
g

 
k
ẻ 

b
ắt

 
n
ạt

 
n
h

ận
 
th

ứ
c 

v
ề 

h
àn

h
 v

i 
củ

a 
ch

ín
h
 h

ọ
 v

à 
củ

a 
n
g

ư
ờ

i 
k
h

ác
; 

(b
) 

n
ân

g
 c

ao
 

n
ăn

g
 l

ự
c 

củ
a 

tr
ẻ 

em
 t

ro
n
g

 v
iệ

c 
h
ỗ

 t
rợ

 c
ác

 n
ạn

 n
h

ân
 b

ị 

b
ắt

 n
ạt

; 
(c

) 
n
ân

g
 c

ao
 t

rá
ch

 n
h

iệ
m

 v
à 

sự
 t

h
am

 g
ia

 c
ủ

a 

n
h

ữ
n
g

 n
g

ư
ờ

i 
ch

ứ
n

g
 k

iế
n
; 

v
à 

(d
) 

đ
ể 

cả
i 

th
iệ

n
 c

h
ất

 l
ư

ợ
n

g
 

củ
a 

cá
c 

m
ố
i 

q
u

an
 h

ệ 
g
iữ

a 
cá

c 
cá

 n
h

ân
 t

ro
n
g

 n
h
ó
m

 l
ớ

p
 

(G
af

fn
ey

 
v
à 

cộ
n

g
 

sự
, 

2
0
2

1
; 

M
en

es
in

i 
v
à 

cộ
n

g
 

sự
, 

2
0

0
3

).
  

C
h
ư

ơ
n

g
 

tr
ìn

h
 

ca
n
 

th
iệ

p
 

k
ết

 
b

ạn
 

b
ao

 
g

ồ
m

 
5
 

b
ư

ớ
c 

(G
af

fn
ey

 
v
à 

cộ
n
g

 
sự

, 
2

0
2

1
; 

M
en

es
in

i 
v
à 

cộ
n
g

 
sự

, 

2
0

0
3

).
 G

ia
i 

đ
o

ạn
 1

: 
n

h
ằm

 m
ụ

c 
ti

êu
 đ

ến
 c

ấp
 l

ớ
p
 (

ca
n

 

th
iệ

p
 
tr

o
n
g

 
lớ

p
),

 
m

ộ
t 

số
 
h

o
ạt

 
đ

ộ
n
g

 
đ
ã 

đ
ư

ợ
c 

đ
ư

a 
ra

 

n
h

ằm
 n

ân
g
 c

ao
 n

h
ận

 t
h

ứ
c 

củ
a 

tr
ẻ 

em
 v

ề 
cá

c 
h

àn
h
 v

i 
x
ã 

h
ộ

i 
v
à 

g
iú

p
 đ

ỡ
 c

ũ
n

g
 n

h
ư

 t
h

ú
c 

đ
ẩy

 t
h

ái
 đ

ộ
 t

íc
h
 c

ự
c 

đ
ố

i 

v
ớ

i 
n
g
ư

ờ
i 

k
h
ác

. 
T

h
ô
n

g
 q

u
a 

cô
n

g
 t

ác
 ở

 c
ấp

 l
ớ

p
, 

b
an

 

g
iá

m
 h

iệ
u
 n

h
à 

tr
ư

ờ
n
g

 đ
ã 

cả
m

 h
ó

a 
v
à 

ch
u

ẩn
 b

ị 
ch

o
 t

o
àn

 

th
ể 

h
ọ

c 
si

n
h

 v
ề 

d
ịc

h
 v

ụ
 m

ớ
i 

m
à 

đ
ơ

n
 v

ị 
tr

ư
ờ

n
g

 s
ắp

 t
h
ự

c 

h
iệ

n
. 

B
ằn

g
 c

ác
h
 n

ày
, 

m
ộ

t 
m

ụ
c 

ti
êu

 k
h

ác
 đ

ã 
đ

ạt
 đ

ư
ợ

c,
 

đ
ó

 l
à 

p
h

át
 t

ri
ển

 c
ác

 g
iá

 t
rị

 v
à 

th
ái

 đ
ộ

 đ
ố

i 
v

ớ
i 

“c
ác

 h
o

ạt
 

đ
ộ

n
g
 h

ỗ
 t

rợ
 đ

ồ
n
g
 đ

ẳn
g

” 
tr

o
n
g

 h
ọ

c 
si

n
h
 t

o
àn

 t
rư

ờ
n
g

. 

G
ia

i 
đ
o

ạn
 2

: 
“n

h
ữ

n
g

 n
g

ư
ờ

i 
h

ỗ
 t

rợ
 đ

ồ
n
g
 đ

ẳn
g

” 
đ
ã 

đ
ư

ợ
c 
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ọ

n
. 

K
h
o

ản
g
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đ

ến
 b

ố
n
 n

g
ư

ờ
i 

h
ỗ
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rợ
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ã 

đ
ư

ợ
c 
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ổ
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ỗ
i 
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c 
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c 
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 d
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cử
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cử

).
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an
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có
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ụ
n
g
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 c
ự

c.
 S

ự
 c

an
 t
h
iệ

p
 d

ư
ờ

n
g
 n

h
ư
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ể 

n
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sự
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o
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a 

cá
c 
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h
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i 
v
à 
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ái
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 c

ự
c.

 

T
u
y
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iê

n
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k
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h
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ư

ớ
c 

m
ẫu

 q
u
á 

n
h
ỏ
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ên
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iế
u
 

tí
n
h
 

k
h
ái
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u
át
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o
 

cá
c 

p
h
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n
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G
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ữ
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ợ
c 
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cá
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n
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 c
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ịn
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n
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ờ

i 
g
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n
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i 
h

ọ
c 
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ể 
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n
g
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t 
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 c
ư
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ử

 

v
ớ

i 
n
h

ữ
n
g
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ứ
a 

tr
ẻ 

k
h
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cá
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ạo
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u
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n
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ư
ơ

n
g
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g
iữ
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n
h

ữ
n
g
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ứ

a 
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ẻ 
k
h

ác
. 

C
ác

 g
iá

o
 v

iê
n
 v

à 
cá

c 
ch

u
y

ên
 

g
ia

 k
h

ác
 (

n
h
à 
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m

 l
ý

 h
ọ

c 
v
à 

n
h

ân
 v
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n
 x

ã 
h

ộ
i)
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ũ
n
g
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 g
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ào

 c
ác
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u

ổ
i 

h
ọ
c 

n
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. 
M

ụ
c 

đ
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h
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h
u

n
g
 c

ủ
a 

g
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i 
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o
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 n
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 l
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 n
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ữ
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g
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g

ư
ờ
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ồ
n
g
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n
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g
 c
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g
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h
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là

 

n
g

ư
ờ

i 
h
ò
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g
iả

i 
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o
n
g

 c
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n
g
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 g
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ọ
c 

si
n
h
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G

ia
i 

đ
o

ạn
 4

: 
N

h
ữ

n
g

 n
g

ư
ờ

i 
h

ỗ
 t

rợ
 đ

ồ
n
g

 đ
ẳn

g
 l

àm
 v

iệ
c 
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o

n
g

 

cá
c 
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p
 c

ủ
a 

h
ọ
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ớ

i 
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ỗ
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à 

g
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 s
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h
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 c
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a 
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 g
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o
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n
 t
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n
g
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ỗ

i 
lớ

p
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ã 
tổ

 c
h

ứ
c 
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h

ọ
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 v
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g

 t
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n
" 
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n
g
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 đ
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h
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u

 c
ầu

 c
ủ

a 

n
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ữ
n
g

 h
ọ
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si

n
h

 c
ụ

 t
h

ể 
li

ên
 q

u
an
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ến

 b
ắt

 n
ạt
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h

ọ
c 

si
n
h

 

m
ụ

c 
ti

êu
).

 N
h

ữ
n
g

 h
ọ

c 
si

n
h
 m

ụ
c 

ti
êu

 đ
ư

ợ
c 
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ên

 h
ệ 

v
à 

sa
u
 k

h
i 

đ
ư

ợ
c 
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 đ

ồ
n
g

 ý
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à 
h

ợ
p
 t

ác
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ủ
a 

ch
ú

n
g
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n
h

ữ
n

g
 

n
g

ư
ờ

i 
h

ỗ
 t

rợ
 đ

ồ
n
g

 đ
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g
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ề 
n

g
h
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g
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 đ

ỡ
. 

N
h

ữ
n
g

 n
g

ư
ờ

i 

h
ỗ

 t
rợ

 đ
ồ

n
g
 đ

ẳn
g

 k
h

ô
n
g
 c

h
ỉ 

đ
ư

ợ
c 

g
ia

o
 c

h
o

 c
ác

 n
h

iệ
m

 

v
ụ

 c
ụ

 t
h

ể 
li

ên
 q

u
an

 đ
ến

 h
ọ
c 

si
n
h

 m
ụ

c 
ti

êu
 m

à 
cò

n
 đ

ư
ợ

c 

g
iá

m
 s

át
 b

ở
i 

g
iá

o
 v

iê
n
 đ

ể 
h

ọ
 đ

ư
ợ

c 
p
h

ản
 h

ồ
i 

li
ên

 t
ụ

c 
v

ề 

cô
n

g
 v

iệ
c 

đ
an

g
 d

iễ
n
 r

a 
tr

o
n
g

 l
ớ

p
. 

G
ia

i 
đ
o

ạn
 5

: 
N

h
ó

m
 

h
ỗ

 t
rợ

 đ
ồ

n
g
 đ

ẳn
g

 t
h

am
 g

ia
 v

ào
 v

iệ
c 

đ
ào

 t
ạo

 c
ác

 h
ọ

c 

si
n
h

 k
h

ác
 t

ro
n
g

 l
ớ

p
, 

đ
ể 

n
h
iề

u
 t

rẻ
 c

ó
 t

h
ể 
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 g
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 v
ào
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ư

ơ
n

g
 t

rì
n

h
 h

ơ
n
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tr
o

n
g

 v
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c 
ch

u
y

ển
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o
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ào
 t

ạo
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à 

v
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 t
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H
u
n

t 

(2
0
0

7
) 

C
an

 t
h

iệ
p

 c
h

ố
n

g
 

b
ắt

 n
ạt

 ở
 c

ác
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ư

ờ
n

g
 t
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n

g
 h

ọ
c 

ở
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c 
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n
ti

-

b
u

ll
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g

 

4
4

4
 h

ọ
c 

si
n
h

 

(1
5

1
 n

am
 v

à 

2
9

3
 n

ữ
, 

tu
ổ

i 
từ

 

1
2

 đ
ến

 1
5

) 
tạ

i 

Ú
c 

C
h
ư

ơ
n

g
 t

rì
n

h
 n

ày
 b

ao
 g

ồ
m
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ộ
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 h
o
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ộ
n
g
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h

ằm
 

n
ân

g
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ao
 n

h
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h

ứ
c 

v
à 

x
ác
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ịn

h
 h

àn
h
 v

i 
b

ắt
 n
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, 

th
ú

c 

đ
ẩy

 s
ự

 đ
ồ

n
g

 c
ảm

 v
ớ

i 
cá

c 
m

ụ
c 

ti
êu

 b
ị 

b
ắt

 n
ạt

 v
à 

cu
n

g
 

cấ
p
 c

h
o

 h
ọ

c 
si

n
h
 c

ác
 c

h
iế

n
 l

ư
ợ

c 
đ

ể 
đ

ố
i 

p
h

ó
 v

ớ
i 

b
ắt

 n
ạt

 

(H
u
n

t,
 2

0
0
7

).
 S

ự
 c

an
 t

h
iệ

p
 d

ự
a 

tr
ên

 m
ộ

t 
ch

ư
ơ

n
g
 t

rì
n

h
 

Đ
ây

 
là

 
m

ộ
t 

b
iệ

n
 

p
h
áp

 
ca

n
 

th
iệ

p
 

tư
ơ

n
g
 đ

ố
i 

n
g
ắn

 g
ọ
n
 v

à 
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 d
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 c
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cá
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 c
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 c
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 c
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 d
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 c
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ở
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ái
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ớ
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ự
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 c
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ở
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ồ
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 c
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 c
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 c
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ự
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 d
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cá
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 d
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 c
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Ş
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ọ
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ỹ
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sử
 d

ụ
n
g

 t
ro

n
g
 s

u
ố

t 
ch

ư
ơ

n
g
 t

rì
n
h

, 
ch

ẳn
g
 h
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ự
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củ
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3.2. Đánh giá chung về các chương trình phòng ngừa bắt nạt học 

đường cho học sinh trung học cơ sở trên thế giới 

Khi đánh giá về các chƣơng trình phòng ngừa bắt nạt học đƣờng cho học 

sinh THCS trên thế giới, chúng tôi tập trung vào các khía cạnh sau đây: (1) phạm 

vi áp dụng, (2) tính hiệu quả và (3) hình thức can thiệp.  

Thứ nhất, các chƣơng trình can thiệp phòng ngừa bắt nạt học đƣờng đƣợc 

đƣa vào phân tích ở nghiên cứu này đƣợc xây dựng và áp dụng ở nhiều quốc gia 

khác nhau trên thế giới. Các chƣơng trình phòng ngừa bắt nạt học đƣờng cho học 

sinh chủ yếu đƣợc xây dựng, phát triển và áp dụng ở các nƣớc phƣơng Tây, 

chẳng hạn nhƣ Ý (Menesini và cộng sự, 2003), Úc (Hunt, 2007), Na Uy (Olweus, 

1994), Đức (Ossa và cộng sự, 2021), Tây Ban Nha (Garaigordobil và Martínez-

Valderrey, 2015), Thổ Nhĩ Kỳ (Şahin, 2012) và Canada (Connolly và cộng sự, 

2015). Số lƣợng các chƣơng trình phòng ngừa bắt nạt học đƣờng cho học sinh ở 

các nƣớc phƣơng Đông còn khá khiêm tốn, chủ yếu tập trung ở Hồng Kông 

(Wong và cộng sự, 2011) và Malaysia (Yaakub và cộng sự, 2010).  

Thứ hai, các đánh giá về hiệu quả của các chƣơng trình can thiệp đã đƣợc 

xuất bản trên các tạp chí uy tín, có bình duyệt kỹ lƣỡng. Nhìn chung, các chƣơng 

trình phòng ngừa bắt nạt học đƣờng cho học sinh THCS (đƣợc phân tích ở bảng 1) 

đều đƣợc đánh giá là có hiệu quả trong việc bắt nạt học đƣờng, cụ thể là giảm cả 

tỷ lệ nạn nhân và thủ phạm của bắt nạt học đƣờng. Trong số đó, có một số 

chƣơng trình đƣợc áp dụng và đánh giá hiệu quả nhiều lần nhƣ Chƣơng trình 

phòng chống bắt nạt Olweus (Limber và cộng sự, 2004; Olweus, 1994; Ossa và 

cộng sự, 2021; Yaakub và cộng sự, 2010). Một số chƣơng trình chỉ cần thực hiện 

trong thời gian ngắn là có hiệu quả, chẳng hạn nhƣ chƣơng trình Đào tạo sự đồng 

cảm (Şahin, 2012) cần thời gian là 6 tháng. Tuy nhiên, có những chƣơng trình 

đòi hỏi thời gian thực hiện dài hơn mới mang lại hiệu quả khả quan, chẳng hạn 

nhƣ với Chƣơng trình phòng chống bắt nạt Olweus cần từ 18 tháng đến 24 tháng 

(Olweus, 1994; Ossa và cộng sự, 2021) hoặc chƣơng trình Tiếp cận phục hồi 

toàn trƣờng cần 2 năm (Wong và cộng sự, 2011). Thêm vào đó, đa số các chƣơng 

trình đƣợc đƣa vào phân tích có hiệu quả trong việc giảm thiểu nạn bắt nạt học 

đƣờng nói chung và một số chƣơng trình có hiệu quả trong việc giảm tình trạng 

bắt nạt trực tuyến nhƣ Chƣơng trình Cyberprogram 2.0 (Garaigordobil và 

Martínez-Valderrey, 2015).  

Thứ ba, hình thức triển khai các chƣơng trình phòng ngừa bắt nạt học 

đƣờng cho học sinh THCS có thể bao gồm kết hợp can thiệp toàn trƣờng, can 

thiệp lớp học và can thiệp cá nhân nhƣ chƣơng trình Phòng chống bắt nạt 

Olweus, tuy nhiên cũng có chƣơng trình chỉ có hình thức can thiệp lớp học nhƣ 

chƣơng trình Can thiệp kết bạn (Menesini và cộng sự, 2003). 

 Những phân tích nằm trong bảng 1 cũng cho thấy các nghiên cứu đánh giá 

các chƣơng trình can thiệp phòng ngừa bắt nạt học đƣờng ở học sinh THCS đều 

có những hạn chế nhất định. Những hạn chế phổ biến của các nghiên cứu đánh 
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giá hiệu quả của chƣơng trình can thiệp bao gồm: các chƣơng trình cần thời gian 

thực hiện lâu dài mới mang lại hiệu quả nhƣ với chƣơng trình Phòng chống bắt 

nạt Olweus (Olweus, 1994; Ossa và cộng sự, 2021); cỡ mẫu nghiên cứu nhỏ và ít 

đại diện (Cong, Ngoc, Weiss, Luot và Dat, 2018; Connolly và cộng sự, 2015; 

Menesini và cộng sự, 2003; Şahin, 2012) nên làm giảm tính khái quát của các 

phát hiện; sử dụng phƣơng pháp tự báo cáo để kiểm tra thực trạng trƣớc và sau 

khi thực nghiệm, điều đó có thể làm giảm tính chính xác của các phát hiện.  

3.3. Kinh nghiệm cho việc xây dựng các chương trình giáo dục phòng 

chống bắt nạt học đường cho học sinh ở Việt Nam 

Các nghiên cứu về chƣơng trình giáo dục phòng chống bắt nạt học đƣờng 

cho học sinh ở Việt Nam còn rất hạn chế và chƣa có các bằng chứng khoa học về 

việc đánh giá hiệu quả của chúng trong phòng, chống bắt nạt học đƣờng (Trần 

Văn Công và Nguyễn Phƣơng Hồng Ngọc, 2018). Đây chƣa phải là những mô 

hình can thiệp phòng, chống bắt nạt học đƣờng một cách rõ ràng và hiệu quả. Do 

đó, điều quan trọng là cần xây dựng một chƣơng trình phòng chống bắt nạt học 

đƣờng ở Việt Nam; đồng thời cần đánh giá một cách khoa học về hiệu quả của 

chƣơng trình đó. Nghiên cứu trƣớc đây (Farrington và Ttofi, 2009; Gaffney và 

cộng sự, 2019; 2021) cho biết, các chƣơng trình can thiệp phòng chống bắt nạt 

học đƣờng có bằng chứng chủ yếu tập trung ở các nƣớc phƣơng Tây. Do đó, khi 

thực hiện các chƣơng trình can thiệp phòng chống bắt nạt học đƣờng ở Việt Nam 

cần lƣu ý những điểm cơ bản sau: (1) Tỷ lệ bắt nạt gia tăng có thể liên quan đến 

việc học sinh thiếu nhận thức về bắt nạt học đƣờng (Trần Văn Công và Nguyễn 

Phƣơng Hồng Ngọc, 2018). Do đó, các chƣơng trình phòng ngừa bắt nạt học 

đƣờng cần nhằm vào mục tiêu nâng cao nhận thức về bắt nạt học đƣờng (bao 

gồm cả bắt nạt truyền thống và bắt nạt trực tuyến). Học sinh, giáo viên, phụ 

huynh và tất cả những ngƣời liên quan cần có sự hiểu biết đầy đủ về bắt nạt học 

đƣờng, hình thức bắt nạt và những hậu quả tiêu cực của nó. (2) Việc lựa chọn các 

chƣơng trình can thiệp phòng ngừa bắt nạt học đƣờng cho học sinh cần căn cứ 

vào (a) thực trạng vấn đề bắt nạt của trƣờng học, địa phƣơng, khu vực; (b) mục 

đích của các chƣơng trình can thiệp (chẳng hạn nhƣ giảm bắt nạt truyền thống 

hay giảm bắt nạt trực tuyến; (c) lứa tuổi học sinh cần can thiệp (là học sinh tiểu 

học hay học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông; (d) điều kiện 

thực hiện (thời gian, kinh phí, sự đầu tƣ…) và (e) hình thức thực hiện các chƣơng 

trình với điều kiện của các nhà trƣờng và địa phƣơng. (3) Mỗi chƣơng trình can 

thiệp có thể có những hiệu quả và hạn chế trong những điều kiện nhất định. Do 

đó, trong quá trình thiết kế nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của các chƣơng 

trình cần tính toán và xem xét đến việc khắc phục những hạn chế mà những 

nghiên cứu trƣớc đây đã chỉ ra (nhƣ cỡ mẫu nhỏ, phƣơng pháp tự báo cáo, không 

đánh giá hiệu quả của các chƣơng trình một cách lâu dài). Việc giải quyết các 

hạn chế của những nghiên cứu trƣớc đây có thể giúp đánh giá chính xác hiệu quả 

của chƣơng trình can thiệp.  
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4. Kết luận 

Các nghiên cứu trên thế giới đã tập trung vào việc xây dựng và đánh giá 

hiệu quả của các chƣơng trình can thiệp nhằm phòng chống bắt nạt học đƣờng ở học 

sinh THCS dựa trên các tiếp cận khác nhau tùy theo bối cảnh của mỗi nƣớc. Mặc dù 

có chƣơng trình đƣợc sử dụng nhiều lần ở các nƣớc khác nhau và một số chƣơng 

trình ít đƣợc sử dụng, nhƣng các chƣơng trình đều mang lại hiệu quả nhất định trong 

việc phòng, chống tình trạng bắt nạt học đƣờng ở học sinh THCS. Ở Việt Nam, 

chúng tôi chƣa tìm thấy bất kỳ một chƣơng trình can thiệp rõ ràng về bắt nạt học 

đƣờng cũng nhƣ đánh giá một cách khoa học về hiệu quả của chƣơng trình. Vì 

vậy, thiếu vắng các chƣơng trình phòng chống bắt nạt học đƣờng cho học sinh 

phù hợp với bối cảnh văn hóa Việt Nam, phù hợp với mục tiêu và nội dung của 

chƣơng trình giáo dục phổ thông năm 2018. Việc lấp đầy khoảng trống này có ý 

nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng trong bối cảnh tình trạng bắt nạt học đƣờng 

ở Việt Nam ngày càng gia tăng và nghiêm trọng. 

Việc phân tích và tổng hợp các chƣơng trình phòng ngừa bắt nạt học 

đƣờng trên thế giới và ở Việt Nam cho phép các nhà nghiên cứu hoặc các nhà 

hoạch định chính sách và các nhà thực hành trong lĩnh vực phòng chống bắt nạt 

có cái nhìn toàn diện, khách quan để đề xuất, triển khai và đánh giá hiệu quả các 

chƣơng trình phòng chống bắt nạt học đƣờng ở Việt Nam. Hơn thế nữa, từ việc 

tổng quan các chƣơng trình can thiệp phòng chống bắt nạt học đƣờng ở thế giới 

và Việt Nam, chúng tôi kế thừa và phát triển các vấn đề lý luận, nội dung, 

phƣơng pháp và công cụ nghiên cứu để phù hợp với khách thể, địa bàn nghiên 

cứu nhằm đạt đƣợc mục đích của nghiên cứu này nói riêng, đóng góp cho lĩnh 

vực nghiên cứu về bắt nạt học đƣờng ở học sinh nói chung. 

 

Chú thích: 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà 

Nẵng. 
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